Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên gói thầu: lắp đặt hệ thống Camera khu vực nhà làm việc phòng ban Công ty.
- Tên Dự toán: HỆ THỐNG CAMERA KHU VỰC NHÀ LÀM VIỆC PHÒNG BAN CÔNG TY
- Địa điểm: Khu vực Phòng Ban Công ty Cao su Dầu Tiếng
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu và tiêu chuẩn sau đây: 
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số ký thuật
	Số lượng
	ĐVT

	1
	Đầu ghi hình 16 kênh H.265/H.265+/H.264/H.264+
﻿﻿
 
	Băng thông đầu vào/ra: 256Mbps/160Mps
﻿﻿Lên tới 2 kênh 12 MP/3 kênh 8 MP/6 kênh 4 MP/12 kênh 1080p
﻿﻿Độ phân giải ghi: 12MP
﻿﻿1 HDMI&1 VGA
﻿﻿4 SATA*16TB
﻿﻿16/4
﻿﻿2 cổng RJ45 1000Mbps
﻿﻿Chọn 1 trong 3 tùy chọn: Tất cả các kênh hỗ trợ phát hiện chuyển động 2.0. 1 kênh nhận diện khuôn mặt luồng video, hoặc 4 kênh nhận diện khuôn mặt luồng hình ảnh 2 kênh bảo vệ vành đai
	1
	Cái

	2
	Camera Ip 2 MegaPixel
	Chuẩn bảo vệ
IP67
Công nghệ hình ảnh
True WDR 120dB
Tích hợp
Micro
Phát hiện chuyển động
Người & Xe
Chuẩn nén video
H.265 +
Ống kính
4.0 mm
Hỗ trợ
Nguồn POE
Quan sát ban đêm
Đèn Hồng Ngoại - Đèn LED trợ sáng 50m
Quản Lý Từ Xa
	11
	Cái

	3
	Switch POE 
	Switch quản lý thông minh, cổng 100Mbps
﻿﻿4 cổng PoE 10/100 Mbps, 1 cổng RJ45 10/100 Mbps
﻿﻿Chuẩn PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
﻿﻿Cổng PoE 1 tới 4
﻿﻿Cổng ưu tiên 1 tới 2
﻿﻿Tổng công suất PoE 60W
﻿﻿Hỗ trợ 802.1Q VLAN
﻿﻿Hỗ trợ PoE watchdog để phát hiện và khởi động lại các camera không phản hồi
﻿﻿Hỗ trợ chống loop STP/RSTP
﻿﻿Hỗ trợ phát hiện cáp để xác định vị trí lỗi
 •   ﻿﻿Truyền khoảng cách xa lên tới 300m
	5
	Cái

	4
	Ổ cứng chuyên dùng cho đầu ghi camera 
	[bookmark: _GoBack]2TB 3.5" SATA3 
Ổ cứng lắp trongl 2TB 3.5" SATA3,  kích thước 3.5", chuẩn giao tiếp SATẠ 3 (6Gb/s max), Tốc độ truyền dữ liệu (max): 175MB/s, bộ đệm 64 MB Cache.  chuyên dụng cho hệ thống đầu ghi camera giám sát tại nhà, cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng, siêu thị và các nơi công cộng.
	1
	Cái

	5
	Ổ cắm điện dài 
	 
	4
	Cái

	6
	Tủ Jack camera 
	 
	4
	Cái

	7
	Dây mạng Lan
	8 lõi đồng nguyên chất đường kính 0.51 ÷ 0.01 mm.
 ﻿﻿Vỏ sợi dây HDPE, đường kính 0.9 ÷ 0.05mm.
 ﻿﻿Vỏ bọc PVC độ dày 0.5 ÷ 0.05 mm.
 ﻿﻿Đường kính dây: 5.5 ÷ 0.4mm.
 ﻿﻿Lõi chữ thập: Có.
 ﻿﻿Chiều dài cuộn: 305 ÷ 1.5m
	1200
	Mét

	8
	Dây điện 0,75
	Tiêu chuẩn đi ngầm trong ống
	300
	Mét

	9
	Ống D20
	Tiêu chuẩn chống cháy
	300
	Mét

	10
	Tivi 43 inch Sony chuẩn HD 4K ( tương thích hệ thống camera)
	 
	1
	Cái

	11
	Vật tư lắp đặt ( Ổ cắm, dây rút, đầu cáp mạng,…)
	 
	1
	Gói

	12
	Nhân công lắp đặt
	 
	1
	Gói



1.3. Các yêu cầu khác
 


